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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Innovation - Đổi mới sáng tạo
Không có sáng tạo có nghĩa là dừng lại. Những ý tưởng sáng tạo 

dù là nhỏ nhất cũng là động lực cho sự phát triển, vì vậy mỗi 

người CTIN sẽ luôn phát huy tinh thần ấy để trở nên tốt hơn, hoàn 

thiện hơn mỗi ngày, để cùng nhau làm nên một CTIN giàu sức 

sống và luôn tiến về phía trước.

New Learning - Học tập không ngừng
Thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng, chúng ta cần phải 

liên tục cập nhật những kiến thức mới và bằng nhiều cách học 

hỏi mới để làm chủ hiện tại và bắt kịp tương lai.

Cooperation - Hợp tác để cùng thành công
Hợp tác giúp cộng hưởng sức mạnh để tạo nên những giá trị gia 

tăng. Hợp tác để cùng nhau thành công là cách mà mỗi người 

CTIN chọn để đi đến Thành công.

Thirst - Khát vọng vươn lên
Khát vọng là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những khó khăn 

và thử thách, là động lực thúc đẩy chúng ta cống hiến để cùng 

Công ty vươn lên tầm cao mới. 

Customer centric - Định hướng khách hàng
Sứ mệnh của mỗi người CTIN là mang tới cho khách hàng những 

trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

CTIN không ngừng nỗ lực và đổi mới để trở

thành một Công ty công nghệ hàng đầu Việt 

Nam cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch 

vụ  Viễn thông và Công nghệ thông tin.

SỨ MỆNH

CTIN cam kết là đối tác kỹ thuật tin cậy đồng 

hành cùng Chính phủ và Doanh nghiệp trong 

công cuộc chuyển đổi số, góp phần tạo nên 

động lực phát triển mới cho doanh nghiệp Việt 

và những giá trị mới cho cuộc sống của người 

dân Việt.

MỤC TIÊU

Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Tích 

hợp hệ thống thị trường nhà mạng viễn thông 

truyền thống.

Top 5 công ty dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Doanh thu dịch vụ số tăng gấp 10 lần vào năm 

2026
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I.  Thông tin chung
1.  Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Viễn thông – 
 Tin học Bưu điện

Tên công ty

0100683374

024.38634597

Vốn điều lệ

Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh
nghiệp số

Địa chỉ 

Địa chỉ
kinh doanh 

158/2 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Tầng 6 và Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng Tổng
công ty 789, số 147, Đường Hoàng Quốc Việt,
Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại

024.38632061Fax

www.ctin.vn Website

ICTMã cổ phiếu

321.850.000.000 đồng
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Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập Xí nghiệp Sửa chữa
Thiết bị Thông tin I

1972

Chuyển đổi từ xí nghiệp sang 
Công ty Cổ phần.

2001

Đối tác chỉ định đầu tiên cung 
cấp công nghệ cao trong các 
dự án mạng quang của Cisco 
tại Việt Nam.

Một trong 3 đối tác ATP của 
Cisco tại khu vực ASEAN và 
thứ 7 toàn châu Á.

2002

Nhận Bằng khen giải Sao Khuê 
2007 cho Hệ thống thông tin điều 
hành - AIS.

Đối tác Bạc (Silver Partner) của 
Cisco.

2007

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam năm 2010.

Chứng chỉ “Global Silver Engineer-
ing Partner” của Huawei.

Nhận “Cúp Thăng Long năm 2010” 
của Thành phố Hà Nội.

2010

Đạt giải thưởng Top Optical 
Partner FY 2006 của Cisco.

2006

Chứng nhận “Đối tác 
triển khai giải pháp Viễn 
thông xuất sắc nhất năm 
2011” của IBM.

2011
Nhận Bằng khen “Doanh 
nghiệp quản lý chất lượng sản 
xuất phần mềm” của Bộ Bưu 
chính Viễn thông.
Nhận Bằng khen giải Sao khuê 
của VINASA và huy chương 
vàng cho “Hệ thống thông tin 
điều hành AIS”.

2005
Nhận Giải thưởng: 30 doanh nghiệp CNTT 
hàng đầu Việt Nam 2014.

Nhận Giải thưởng: “Managed Service Part-
ner” và “Top Service SI Partner” của Cisco 
Systems.

2014

Nhận giải thưởng “Top System Intergrator 
Partner of FY18” và “Top Global Service 
Provider Partner of FY18” của Cisco.

Năm thứ 5 liên tiếp lọt vào Top 50 Doanh 
nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.

Top doanh nghiệp Giải pháp phần mềm 
và Tích hợp hệ thống uy tín năm 2018.

2018

Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt 
Nam hạng mục Cung cấp dịch vụ & 
Giải pháp CNTT năm thứ 8 liên tiếp.

Nhận giải thưởng “Vinh danh đóng 
góp nổi bật” từ hãng ZTE

Nhận giải thưởng “FY22 Top System 
Integrator – Partner of the Year” & 
“FY22 Top Service Provider - Partner 
of the Year” của Cisco

Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải 
pháp CNTT.

2021

2022

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2013.

Top 200 DNTN đóng thuế thu nhập 
lớn nhất VN.

2013

Đạt chứng chỉ CMMi level 3.

Năm thứ 2 liên tục nhận giải thưởng 
“Đối tác xuất sắc trong thị trường 
các nhà cung cấp dịch vụ” của Cisco.

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2012.

Top 200 DNTN đóng thuế thu nhập 
lớn nhất Việt Nam.

2012

Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ cung cấp 
dịch vụ, giải pháp phần mềm & tích hợp hệ 
thống uy tín.

Top 10 Doanh nghiệp CNTT hạng mục Dịch vụ 
và Giải pháp CNTT.

Top SI và Service Provider của hãng Cisco.

2020

Lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu Doanh 
nghiệp Công nghệ Thông tin hàng đầu Việt 
Nam. 

2019
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2. Ngành nghề 
và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông

Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tin học

Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tin học

Kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và tin học bao gồm cả 

xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị và hệ thống 

đồng bộ trong lĩnh vực viễn thông và tin học

Xây dựng hạ tầng viễn thông, các hệ thống trung tâm dữ 

liệu (Data center)

Xây lắp công trình viễn thông

Dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông và tin học

Đại lý xổ số.

Địa bàn kinh doanh

63 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Success together

Success together

TP HÀ NỘI

TP HỒ CHÍ MINH

TP ĐÀ NẴNG
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3. Thông tin về mô hình quản trị,
tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý Công ty con

Công ty TNHH MTV Thanh toán 
Viễn thông Tin học Bưu điệnTên công ty

100%

50.000.000.000 đồng

Tỷ lệ nắm giữ vốn
điều lệ

Địa chỉ 
158/2 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Vốn điều lệ 
thực góp

Lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh chính Dịch vụ trung gian thanh toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Tổ chức nhân sự

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Kinh doanh

Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn 
thông-Tin học Bưu điện tại Đà Nẵng

Trung tâm nghiên cứu phát triển

Trung tâm phần mềm

Trung tâm tích hợp hệ thống

Trung tâm công nghệ Viễn thông

Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Viễn thông - Tin học Bưu điện

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện và hoàn tất các thủ tục 
bán 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông Tin 
học Bưu điện. Kể từ ngày 02/11/2022, Công ty CTIN không còn sở 
hữu và không có vốn góp tại Công ty TNHH MTV Thanh toán 
Viễn thông Tin học Bưu điện.
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4   Định hướng phát triển

Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống thị trường 
nhà mạng viễn thông truyền thống.
Top 5 công ty dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.
Doanh thu dịch vụ số tăng gấp 10 lần vào năm 2026.

Nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực cung cấp dịch 
vụ vận hành thuê cho các nhà mạng, 
trong dài hạn, điều chỉnh mối quan hệ 
giữa CTIN với các nhà mạng từ quan hệ 
mua – bán sang quan hệ đối tác về kỹ 
thuật công nghệ theo hình thức chia 
sẻ lợi ích.

Tập trung tăng trưởng doanh thu trong 
lĩnh vực tích hợp hệ thống để giữ vững 
vị trí số 1 tại 2 nhà mạng truyền thống 
VNPT và Mobifone, đồng thời phát triển 
mở rộng thị phần tại thị trường Viettel

Thị trường nhà mạng
viễn thông truyền thống

Tham gia sâu rộng vào các chương trình mua 
sắm đầu tư công của Chính phủ và các 
doanh nghiệp lớn

Nâng cao năng lực tư vấn cho khách hàng 
lựa chọn các giải pháp đầu tư, giúp khách 
hàng mở rộng các hoạt động sản xuất kinh 
doanh

Tập trung phát triển các dự án đầu tư, vận 
hành thuê và thu phí cho các đối tượng 
khách hàng trong thị trường Chính phủ - 
Doanh nghiệp.

Triển khai đa dạng hóa các giải pháp tích hợp 
cao

Thị trường 
Chính phủ - Doanh nghiệp

Hợp tác với các nhà khai thác dịch vụ viễn thông – tin học nhằm cung cấp các dịch vụ số 
cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng (B2C). Đồng thời, khai thác dữ liệu khách hàng (big 
data mining) nhằm phát triển thêm các dịch vụ.

Thúc đẩy mô hình liên kết/ hợp tác với các đối tác và các nhà mạng khác nhằm cung cấp 
các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ số cho các khách hàng Chính phủ - Doanh nghiệp với 
thương hiệu chung của Tập đoàn VNPT

Thị trường hợp tác kinh doanh các dịch vụ số

Chiến lược phát triển trung và dài hạn4.2

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty4.1
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Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội
và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến
ngắn hạn và trung hạn của Công ty

4.3

Mục tiêu phát triển bền vững của Công ty CTIN về môi trường,
xã hội, cộng đồng
Xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống sức khỏe và tinh 
thần cán bộ nhân viên

Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, không phân biệt đối xử, dân chủ, minh bạch, 
tôn trọng nhân quyền và lắng nghe tiếng nói của Người lao động

Xây dựng vườm ươm nhân tài thông qua các hoạt động tìm kiếm, phát hiện, đào tạo, 
xây dựng lộ trình thăng tiến đảm bảo thu nhập, phúc lợi

Khuyến khích, tạo điều kiện để Người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Khuyến khích và tạo điều kiện cho Người lao động tham gia, đóng góp tích cực vào các 
hoạt động phục vụ Cộng đồng

Công ty CTIN đảm bảo, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, Chủ sở hữu Công ty được quy 
định tại điều lệ Công ty và theo pháp luật Việt Nam thông qua việc minh bạch thông 
tin, mô hình quản trị Công ty với các hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ, áp dụng các 
hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng…

Bên cạnh các mục tiêu phát triển bền vững về xã hội, cộng đồng, Công ty CTIN đảm 
bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn tài 
nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả. 

Công ty CTIN đã và đang tổ chức thực hiện các chương trình trong ngắn hạn và trung 
hạn để  thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nêu trên, như các chương trình thu 
hút nhân tài, xây dựng môi trường làm việc, chế độ, chính sách khen thưởng, chính 
sách phúc lợi, truyền thông nội bộ, chương trình kiểm toán nội bộ định kỳ…

Các rủi ro5
Công nghệ

Trước những thay đổi nhanh chóng từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Công ty 
đối mặt với rủi ro không nắm bắt kịp, ứng dụng các công nghệ mới, ảnh hưởng đến 
khả năng thích ứng và cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh của ngành ngày càng 
cạnh tranh mạnh mẽ. Để giảm thiểu rủi ro lạc hậu trong việc nắm bắt công nghệ 
mới, Công ty chủ động đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển, chủ động hợp 
tác với các hãng để nắm bắt các xu hướng công nghệ mới.

Năng lực cạnh tranh

Trong những năm gần đây, Công ty đã và đang đối diện với những khó khăn lớn từ 
các công ty quy mô nhỏ, mới nổi, phát triển nhanh chóng, bằng nhiều cách như 
giảm giá, chịu lỗ để giành thị phần, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty.

Rủi ro về nguồn nhân lực
Thị thường nhân lực ngành công nghệ thông tin có nhu cầu rất lớn và mức độ cạnh 
tranh cao, vì vậy, việc thu hút nhân sự có chất lượng và xây dựng các chính sách 
khen thưởng, phúc lợi để nhân sự gắn bó với Công ty là một thách thức lớn đối với 
Công ty.

Dịch bệnh
Dịch bệnh Covid-19 tạm thời được kiểm soát, tuy nhiên những ảnh hưởng tới chuỗi 
cung ứng hàng hóa trên toàn cầu vẫn còn tiếp diễn, dẫn đến giá mua hàng hóa 
tăng, phát sinh chi phí hậu cần, biên lợi nhuận dự án giảm…

Thời gian bàn giao hàng hóa
Chuỗi cung ứng, hậu cần trên toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn, dẫn đến thời gian 
giao hàng hóa của dự án chậm, Công ty đối mặt với rủi ro cao phạt chậm bàn giao 
hàng hóa, vi phạm các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng ảnh hưởng đến hiệu quả sản 
xuất kinh doanh.

Báo cáo thường niên 2022
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Tình hình tài chính
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1
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4

1

3

4
5
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Thông tin khái quát

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
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Các rủi ro
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II. Tình hình hoạt động trong năm 
1.  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu ĐVT

Tổng doanh thu Tỷ đồng

Tỷ đồng

%

1

2

3

2.291 2.292 1.382,40 1.374,90 60% 60%

69,96 72,10 18,89 10,16 27% 14%

16,5%
Không thấp hơn Dự kiến 5% 30%

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Kế hoạch 2022

Công ty
mẹ Hợp nhất

Thực hiện 2022

Công ty
 mẹ Hợp nhất

Thực hiện 2022
/Kế hoạch 2022

Công ty
 mẹ Hợp nhất

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2022 so với kế hoạch

STT Chỉ tiêu ĐVT 2021 2022 % Tăng giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

2.121,84 Tổng doanh thu Tỷ đồng

80,03 Tỷ đồng

71,05 Tỷ đồng

57,69 Tỷ đồng

2.103,16 Tỷ đồng

710,80 Tỷ đồng

22.085 Đồng

1.793 

1.374,90 

32,39 

14,20 

10,16 

1.453,74 

662,28 

20.577 

316

-35%

-60%

-80%

-82%

-31%

-7%

-7%

-82%Đồng

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

BVPS (31/12)

EPS

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2022 so với năm 2021

Kinh tế thế giới đã trải qua một năm đầy biến động và thách thức do xung đột chính trị, lạm phát, giá 
cả tăng cao, xu hướng thắt chặt tiền tệ nhằm đối phó với tình trạng lạm phát leo thang…Trong bối 
cảnh toàn cầu đó, GDP 2022 của Việt Nam ước tính tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao 
nhất trong giai đoạn 2011 – 2022, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là bệ đỡ cho 
nền kinh tế. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục đăng ký kinh doanh, trong năm 2022 bình quân một 
tháng có 11,9 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Thực tế cho thấy, trong năm 2022 các doanh 
nghiệp Việt Nam phải đối mặt một số khó khăn từ:  Đứt gãy, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu; giá 
cả hàng hóa, nguyên, vật liệu đầu vào tăng; khó khăn từ các chính sách thắt chặt tiền tệ chống lạm 
phát, suy thoái kinh tế; đầu tư giảm mạnh; việc tiếp cận các nguồn vốn khó khăn hơn… 

Tổng doanh thu (hợp nhất) năm 2022 đạt 1.374.897 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2021, 
thấp nhất trong vòng 05 năm gần đây

Công ty CTIN cũng không nằm ngoài ngoại lệ, việc này được phản ánh thông qua kết 
quả sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 38% so với năm 2021, đạt 1.293.296 tỷ 
đồng, do các dự án trọng điểm không hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra và doanh 
thu để lại từ năm 2021 thấp

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Công ty mẹ) giảm 67% so với năm 2021, đạt 18.891 tỷ 
đồng, hoàn thành 27% kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10,16 tỷ đồng, giảm 82% so với năm 2021, hoàn thành 
14% kế hoạch của ĐHĐCĐ.
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2021 2022

2.122 2.103
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Báo cáo thường niên 2022
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện22 23



 Giới thiệu Ban điều hành2.1 
Tổ chức và nhân sự2 

 Hội đồng Quản trị2.1.1 

STT Họ và tên Chức danh

1 Ông Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Miễn nhiệm ngày 30/06/2022)

2 Ông Hoàng Anh Lộc Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Bổ nhiệm ngày 30/06/2022)

3 Ông Tô Hoài Văn Thành viên Hội đồng quản trị

4 Ông Hà Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị

5 Ông Lưu Công Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị

6 Ông Nguyễn Thế Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Tô Hoài Văn

Quá trình công tác

Chức danh
Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 1964

Từ tháng 01/1990 đến tháng 11/1991: Kỹ sư máy tính viện vật lí – 

viện khoa học Việt Nam. 

Từ tháng 11/1991 đến tháng 09/1992: Kỹ sư máy tính – phân 

xưởng tổng đài tại Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị 

Thông tin I. 

Từ tháng 09/1992 đến tháng 03/1994: Phó phòng kinh tế Xí 

nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 

Từ tháng 03/1994 đến 04/1996: Trưởng phòng kế hoạch Xí 

nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 

Từ tháng 04/1996 đến tháng 11/2001: Phó Giám đốc Xí nghiệp 

Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 

Từ tháng 11/2001 đến nay: Thành viên Chủ tịch Hội đồng quản 

trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin 

học Bưu điện.

Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Kinh tế

Kỹ sư máy tính

Ông Hà Thanh Hải

Chức danh
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

Năm sinh 1976

Quá trình công tác
Từ tháng 04/2001 đến tháng 03/2008: Kỹ sư, chuyên viên bán 

hàng tại Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ tháng 09/2007 đến tháng 09/2017: Cán bộ biệt phái của 

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, thành viên 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 

Viễn thông Hà Nội.

Từ tháng 11/2016 đến tháng 09/2018: Phó Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ tháng 05/2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 

Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ tháng 09/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Success togetherSuccess together

Ông Hoàng Anh Lộc

Chức danh
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Bổ nhiệm ngày 30/06/2022)

Năm sinh 1972

Success together

Quá trình công tác

Trình độ chuyên môn

Từ tháng 09/1994 đến nay: Công tác tại Xí nghiệp Khoa học 

Sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn 

thông – Tin học Bưu điện).

Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2009: Phó Phòng kinh doanh 

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện. 

Từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2016: Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học 

Bưu điện.

Từ tháng 11/2016 đến 6/2022: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ 30/06/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Kỹ sư nhiệt Công nghiệp

Báo cáo thường niên 2022
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Trình độ chuyên môn
Kỹ sư Điện – Điện tử

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành

Tài chính – Ngân hàng

Cử nhân Chính trị học chuyên

ngành Chính trị học Phát triển

Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh

Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh



Ông Lưu Công Nguyên

Quá trình công tác

Trình độ chuyên môn

Chức danh
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 1973

Tháng 05/1995 đến tháng 02/2020: Làm việc tại Công ty Hoàng 

Đạo, các chức danh: Nhân viên kế toán, Kế toán trưởng, Phó Giám 

đốc, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT.

Tháng 02/2020 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP 

kỹ thuật số Việt, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty ZDS. 

Tháng 06/2022 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn 

thông – Tin học Bưu điện.

Thạc sỹ Kinh tế.

Success together

  Những thay đổi trong Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Anh Lộc được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay 
cho Ông Nguyễn Trí Dũng từ ngày 30/6/2022

Ông Lưu Công Nguyên được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị quản trị 
độc lập từ ngày 30/6/2022.

Báo cáo thường niên 2022
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Ông Nguyễn Thế Thịnh
Chức danh
Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 1964

Quá trình công tác
Từ tháng 12/1987 đến tháng 04/1992: Kỹ sư Viện thiết kế kỹ thuật 

Thương mại – Bộ Nội thương.

Từ tháng 04/1992 đến tháng 12/2001: Công tác Xí nghiệp Khoa học 

sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn thông – 

Tin học Bưu điện).

    Từ tháng 02/1996 đến tháng 12/1998: Phó phòng kinh tế Xí 

nghiệp Khoa học sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ 

phần Viễn thông – Tin học Bưu điện).

        Từ tháng 01/1999 đến tháng 12/2001: Trưởng phòng kinh doanh 

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ tháng 01/2002 đến tháng 09/2009: Thành viên HĐQT kiêm 

Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông –Tin học 

Bưu điện.

Từ tháng 10/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 

Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ tháng 10/2009 đến 30/06/2022: PhóTổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ tháng 01/2018 đến 31/12/2021: Được Công ty điều động biệt phái 

giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội

Từ tháng 1/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà NộiSuccess together

Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư nhiệt Công nghiệp •

•



  Những thay đổi trong Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Đình Du được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát thay 
cho Bà Lâm Nhị Hà từ ngày 30/6/2022.

STT Họ và tên Chức danh

1 Bà Lâm Nhị Hà Trưởng Ban kiểm soát
(Miễn nhiệm ngày 30/06/2022)

2 Ông Nguyễn Đình Du Trưởng Ban kiểm soát
 (Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2022)

3 Ông Nguyễn Thành Hiếu Thành viên Ban kiểm soát

4 Bà Nguyễn Thị Thuý Hà Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát2.1.2 

Ông Nguyễn Đình Du

Quá trình công tác

Chức danh
Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh 1972

Trình độ chuyên môn
Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

Thạc sỹ QTKD

Từ năm 1997 đến năm 2002: Chuyên viên tư vấn tài chính, 

kinh doanh và thuế, Công ty TNHH Andersen Việt Nam.

Năm 2002: Chuyên viên tư vấn thuế, Công ty TNHH KPMG 

Việt Nam.

Từ năm 2003 đến năm 2007: Chuyên viên, Vụ Chính sách 

tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ năm 2007 đến năm 2009: Trưởng phòng Kinh doanh 

Ngoại hối & Thị trường vốn, Ngân hàng HSBC Việt Nam – Chi 

nhánh Hà Nội.

Từ năm 2009 đến năm 2014: Phó Tổng giám đốc Dịch vụ 

thuế kiêm Trưởng bộ phận Quản trị nguồn nhân lực, Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA.

Từ năm 2014 đến năm 2022: Phó Tổng giám đốc Dịch vụ 

Thuế, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Từ ngày 30/6/2022 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ 

phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.Success together

Ông Nguyễn Thành Hiếu

Quá trình công tác

Chức danh
Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh 1974

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Vật lý

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Từ năm 1995 đến năm 1999: Cán bộ kỹ thuật Trung tâm ứng 

dụng công nghệ Viễn thông mới (nay là Trung tâm Công 

nghệ viễn thông), Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông 

tin I 

Từ năm 1999 đến năm 2001: Phó trưởng Trung tâm ứng dụng 

công nghệ viễn thông mới (nay là Trung tâm Công nghệ viễn 

thông), Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 

Từ năm 2001 đến nay: Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ 

phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Từ tháng 10/2019 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty 

Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
Success together

Bà Nguyễn Thị Thuý Hà Chức danh
Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh 1975

Success together

Quá trình công tác

Trình độ chuyên môn
Cử nhân chuyên ngành kế toán

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Công tác tại Ban Kế toán Tài chính – Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin 

học Bưu điện từ ngày 19/6/2020.

Báo cáo thường niên 2022
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Giới thiệu về kế toán trưởng

  Những thay đổi trong Ban Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Thế Thịnh thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần viễn thông 
– Tin học Bưu điện từ ngày 30/6/2022. 

Ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc kinh doanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám 
đốc công ty từ ngày 30/6/2022.

Thành viên Ban Tổng giám đốc2.1.3

STT Họ và tên Chức danh

1

2

3

4

Ông Hà Thanh Hải (*) Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc
(Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2022)

(Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2022)

Ông Tô Hoài Văn (*)

Ông Lê Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thế Thịnh (*)

(*) Chi tiết tại phần giới thiệu về Hội đồng quản trị

Ông Lê Thanh Sơn

Quá trình công tác

Chức danh
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 1972

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Kinh tế phát triển

Từ tháng 04/1999 đến nay: Công tác tại Xí nghiệp Khoa học 

Sản xuất Thiết bị Thông tin (nay là Công ty Cổ phần Viễn 

thông – Tin học Bưu điện) 

Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2020: Phó Giám đốc Kinh 

doanh

Từ tháng 01/2021 đến nay: Giám đốc Kinh doanh.

Từ ngày 30/6/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Success together

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Quá trình công tác

Chức danh
Kế toán trưởng

Năm sinh 1972

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Tài chính – Tín dụng

Từ tháng 10/1993 đến tháng 09/1998: Công tác tại phòng Kế toán 

thống kê tài chính, Công ty Xi măng Hà Tiên II. 

Từ tháng 09/1998 đến tháng 10/1999: Công tác tại phòng Kế toán 

thống kê tài chính, Công ty Xi măng Bút sơn. 

Từ tháng 11/1999 đến nay: Công tác tại Phòng Tài chính, Xí nghiệp 

Khoa học sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn 

thông – Tin học Bưu điện).

       Từ tháng 11/1999 đến tháng 11/2009: Nhân viên Phòng tài chính;

     Từ tháng 11/2001 đến tháng 07/2017: Thành viên Ban Kiểm soát 

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

        Từ tháng 07/2007 đến tháng 04/2016: Trưởng Ban kiểm soát Công 

ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

        Từ tháng 12/2009 đến tháng 02/2016: Phó Giám đốc tài chính Công 

ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

      Từ tháng 02/2016 đến tháng 11/2016: Phó Giám đốc tài chính – Phụ 

trách phòng Tài chính Kế toán tại Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin 

học Bưu điện;

     Từ tháng 05/2017 đến 29/06/2021: Thành viên HĐQT Công ty Cổ 

phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

     Từ tháng 11/2016 đến đến nay: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài 

chính Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Success together

•
•

•

•

•

•

•
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Nhân sự và những chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động năm 2022:   500 người
Trong đó: 

2.3 

Lao động có trình độ trên Đại học 36

319

66

61

18

Lao động có trình độ Đại học & tương đương

Lao động có trình độ Cao đẳng & tương đương

Lao động có trình độ Trung cấp & tương đương

Lao động có trình độ Công nhân & Tốt nghiệp PTTH

Trình độ nhân sự

Đại học & tương đương

64%

7%4%

13%
Cao đẳng & tương đương

12%

Trung cấp
& tương đương

Trên đại học

Công nhân
& Tốt nghiệp PTTH

Nhân sự kỹ thuật của Công ty có trình độ cao, có chứng chỉ của các
hãng sản xuất như Cisco, Dell, EMC, Huawei, Juniper, Vmware, Oracle,
IBM, Commscope…

8
Nhân sự

Đạt chứng chỉ 

7
Nhân sự

Chế độ làm việc
Thời gian và chế độ làm việc của Công ty hợp lý, đảm bảo quyền lợi của Người lao động theo đúng 
quy định của Bộ Luật Lao động. Người lao động được trang bị đầy đủ các công cụ, điều kiện, môi 
trường làm việc tốt nhất. 

Chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, đào tạo
Xây dựng chính sách quản trị nhân tài, chính sách lương và phúc lợi với những tiêu chuẩn, điều 
khoản cụ thể để thu hút và giữ chân nhân tài, lao động có trình độ, chuyên môn phục vụ hoạt 
động kinh doanh của Công ty.

Đầu tư cho các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực cốt lõi của công ty: năng lực kỹ thuật, 
quản lý dự án, đồng thời là các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý.

Cán bộ nhân viên được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp theo quy định và các chế độ phúc lợi khác

Báo cáo thường niên 2022
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3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
3.1 Một số khoản đầu tư tài chính dài hạn của 

Công ty CTIN

Đầu tư dài hạn Giá gốc (VND)

20.000.000.000

12.000.000.000

8.049.000.000

3.200.000.000

625.000.000

22.500.000.000

STT

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt1

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Việt Nam

Công ty Cổ phần ITTA

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

66.374.000.000Tổng cộng

2

3

4

5

Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin thành phố 
Hồ Chí Minh

6

Tình hình thực hiện một số dự án lớn trong năm 2022 của
Công ty CTIN

1

Mua sắm hệ thống thiết bị vô tuyến để mở 
rộng và nâng cấp vùng phủ sóng khu vực 
25 tỉnh mạng Vinaphone giai đoạn 
2021-2022

Tổng công ty Hạ 
tầng mạng

2
Trang bị thiết bị phục vụ mở rộng mạng IP 
năm 2020-2021

Tổng công ty Hạ 
tầng mạng

3
Nâng cấp và mở rộng mạng vô tuyến khu 
vực 18 tỉnh miền Bắc mạng Vinaphone giai 
đoạn 2022-2023 

Tổng công ty Hạ 
tầng mạng

STT Dự án Khách hàng

4

Thuê dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống 
IPBB

Tổng Công ty 
Viễn thông
Mobifone

5
Trang bị hệ thống máy chủ cho chuyển đổi 
số giai đoạn 1

Ngân hàng 
TMCP Đại chúng 
Việt Nam

6
Đầu tư bổ sung hạ tầng mạng lõi trung 
tâm dữ liệu

Ngân hàng 
TMCP Quân đội

3.2 Các công ty con, công ty liên kết
Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông Tin học Bưu điện là Công ty con của Công ty CTIN, 
với vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng, tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ: 100%. Trong năm 2022, Công 
ty đã thực hiện và hoàn tất các thủ tục bán 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn 
thông Tin học Bưu điện. Kể từ ngày 02/11/2022 Công ty CTIN không còn sở hữu và không có 
vốn góp tại Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông Tin học Bưu điện.

Báo cáo thường niên 2022
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4 Tình hình tài chính
4.1 Tình hình tài chính 4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 2022 % tăng giảm

2.103 1.454 -31%

2.094 1.293 -38%

19 65 238%

 80  32 -60%

(9) (18) 102%

71 14 -80%

58  10 -82%

16,5% Dự kiến 5% -70%

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

%

Tổng tài sản

Doanh thu thuần

Doanh thu tài chính

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chi trả cổ tức

2,74% 0,70% -74,5%

8,12% 1,53% -81,1%

2,76% 0,79% -71,5%

3,82% 2,50% -34,5%

Hệ số LNST/ Tổng tài sản

Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu

Hệ số LNST/Doanh thu thuần

Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1,37 1,55 13,2%

1,07 1,32 24,2%

4,10 4,06 -1%

 0,99  0,89 -10,7%

2,02 1,43 -29,3%

1,28 0,89 -30,7%

 66%  54% -17,8%

196% 120% -39%

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Nợ phải trả/Tổng tài sản

Nợ phải trả/VCSH

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay Tổng tài sản

Vòng quay khoản phải thu

Vòng quay khoản phải trả

3. Chỉ tiêu năng lực hoạt động

Chỉ tiêu 2021 2022 % Tăng giảm

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của Công ty tăng so với năm 
2021, phản ánh khả năng tài chính trong ngắn hạn tương đối tốt, đảm bảo khả năng 
thanh khoản.

Vòng quay tổng tài sản năm 2022 giảm 10,7% so với năm 2021, phản ánh hiệu quả sử 
dụng tài sản của Công ty năm 2022 không hiệu quả bằng năm 2021.

Vòng quay các khoản phải thu đạt 1,43 giảm 29,3% so với năm 2021, phản ánh khả năng 
thu hồi công nợ chậm hơn năm 2021.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty sụt giảm mạnh so với năm 2021, tuy nhiên, 
chỉ tiêu hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần giảm thấp hơn, đạt 2,5% năm 2022, 
cho thấy kết quả từ hoạt động bán hàng của Công ty vẫn mang lại hiệu quả.

Báo cáo thường niên 2022
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện36 37



5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư
của chủ sở hữu

5.1 Cổ phần

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.2 Cơ cấu cổ đông

Tổng số cổ phiếu
đang lưu hành

32.185.000
Cổ phiếu

Cổ phiếu
phổ thông

32.185.000
Cổ phiếu

Loại cổ phần
đang lưu hành

Tổng số cổ phiếu
chuyển nhượng tự do

Danh mụcSTT
Số lượng
cổ phiếu

Tỉ lệ
%

Số lượng
cổ đông

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức Cá nhân

10.117.108

32.185.000 100% 1.527 20 1.5071

1.1 31,43% 1 1
Cổ đông lớn
(sở hữu từ 5% cổ phần trở lên)

Nước ngoài

1.2

1.3

10.117.108

0

156.350

22.067.892

21.911.542

0

31,43%

0,49%

68,57%

68,08%

0

1

38

1.526

1.498

0

1

6

19

13

32

1.507

1.485

Trong nước

Cổ đông khác

Trong nước

Cổ phiếu quỹ

Nước ngoài

Tổng số lượng cổ phiếu

Cổ đông lớn tại ngày 31/12/2022

Địa chỉ

Số CP sở hữu

Tổng giá trị theo mệnh giá

Tỉ lệ sở hữu

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam

57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

10.117.108 CP

101.171.080.000 VNĐ

31,43%

Từ thời điểm chuyển đổi thành Công ty cổ phần (12/12/2001), vốn điều lệ của CTIN

là 10.000.000.000 đồng. Đến nay, Công ty đã có 4 lần tăng vốn.

Cụ thể như sau:

Tăng vốn lần 1 – Thời gian phát hành: Năm 2008

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công (cổ phiếu) 10.117.471

101.174.710.000Giá trị vốn tăng thêm (VND)
10.000.000.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

111.174.710.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)
Hình thức tăng vốn (1) Phát hành 2.705.671 cổ phần thưởng cho 

cổ đông hiện hữu;

(2) Phát hành 7.411.800 cổ phần cho cổ 
đông hiện hữu

Tăng vốn lần 2 – Thời gian phát hành: Năm 2009

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công (cổ phiếu) 522.610

5.226.100.000Giá trị vốn tăng thêm (VND)

111.177.000.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

116.400.810.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)
Hình thức tăng vốn Phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên 

trong Công ty

Tăng vốn lần 3 – Thời gian phát hành: Năm 2010

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công (cổ phiếu) 4.059.919

40.599.190.000Giá trị vốn tăng thêm (VND)

116.400.810.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

157.000.000.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)

Hình thức tăng vốn (1) Phát hành 3.492.024 cổ phần cho cổ 
đông hiện hữu.

(2) Phát hành 567.895 cổ phần cho cán bộ, 
nhân viên trong Công ty

Tăng vốn lần 4 – Thời gian phát hành: Năm 2017

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công (cổ phiếu) 16.485.000

164.850.000.000Giá trị vốn tăng thêm (VND)

157.000.000.000Vốn điều lệ trước phát hành (VND)

321.850.000.000Vốn điều lệ sau phát hành (VND)

Hình thức tăng vốn (1) Phát hành 15.700.000 cổ phiếu 
thưởng cho cổ đông hiện hữu;

(2) Phát hành 785.000 cổ phần cho cán 
bộ nhân viên trong Công ty.

Báo cáo thường niên 2022
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện38 39



Thông tin của đợt tăng vốn lần 1 Thông tin của đợt tăng vốn lần 2

Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước.
Thông tin của đợt tăng vốn: 

Từ 20/08/2009 đến 19/08/2011 (Hạn chế 
chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát 
hành theo Quy chế phân phối cổ phiếu 
cho CBCNV của Công ty Cổ phần Viễn 
thông – Tin học Bưu điện ngày 
25/06/2009) 

Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước.
Thông tin của đợt tăng vốn: 

Đối tượng được mua cổ phiếu Nội dung chi tiết

2.705.671 cổ phiếuSố lượng phát hành

Tỷ lệ phân bổ quyền

04/08/2008

08/07/2008

363

Ngày phát hành

Ngày chốt Danh sách cổ đông

Số lượng cổ đông

Ngày phát hành

Ngày chốt Danh sách cổ đông

08/07/2008

08/07/2008

320

7.411.800 cổ phiếuSố lượng phát hành

Số lượng cổ đông

2. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

Thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 
1:2,7059; nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ 
phần cũ được thưởng thêm 2,7059 cổ 
phần mới theo nguyên tắc làm tròn 
xuống đến hàng đơn vị.

Tỷ lệ phân bổ quyền Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỉ 
lệ 1:2; nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phần 
cũ (bao gồm cả số cổ phiếu thưởng vừa 
nhận ở đợt 1) được mua 02 cổ phần phát 
hành thêm lần này.

Giá phát hành
10.000 đồng/ cổ phiếu cho 7.396.829 cổ 
phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu 
12.000 đồng/ cổ phiếu cho 14.971 cổ 
phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết theo 
Nghị quyết HĐQT số 05/NQHĐQT/2008 
ngày 05/08/2008

Đối tượng được mua cổ phiếu Nội dung chi tiết

1. Thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

Ngày phát hành

Giá phát hành

Số lượng phát hành

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

522.610 cổ phiếu

11.000 đồng/cổ phiếu

20/08/2009

Số lượng cổ đông 183
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Thông tin của đợt tăng vốn lần 3

Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước.
Thông tin của đợt tăng vốn: 

Thông tin của đợt tăng vốn lần 4

Cơ quan chấp thuận phát hành cổ phiếu của mỗi lần tăng vốn: Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước.
Thông tin của đợt tăng vốn: 

Đối tượng được mua cổ phiếu Nội dung chi tiết

15.700.000 cổ phiếuSố lượng phát hành

Tỷ lệ phân bổ quyền

Ngày phát hành

Ngày chốt Danh sách cổ đông

20/09/2017

20/09/2017

1. Thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 
hiện hữu theo tỉ lệ 1:1; nghĩa là cổ đông sở 
hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng 01 cổ 
phiếu thưởng.

Đối tượng được mua cổ phiếu Nội dung chi tiết Đối tượng được mua cổ phiếu Nội dung chi tiết

1. Thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

21/07/2010

29/06/2010

472

Ngày phát hành

Ngày chốt Danh sách cổ đông

Số lượng cổ đông

3.492.024 cổ phiếuSố lượng phát hành

Tỷ lệ phân bổ quyền

Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ 
lệ 10:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ 
phần cũ được mua 03 cổ phần phát 
hành thêm. Cổ phần phát hành thêm sẽ 
được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn 
xuống đến hàng đơn vị.

Giá phát hành

13.000 đồng/ cổ phiếu cho 3.489.265 cổ 
phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
15.000 đồng/ cổ phiếu đối với 2.759 cổ 
phiếu lẻ không bán hết

567.895 cổ phiếuSố lượng phát hành

15.000 đồng/ cổ phiếuGiá phát hành

21/07/2010Ngày phát hành

224Số lượng cổ đông

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng
Từ 21/07/2010 đến 20/07/2011 (Hạn chế 
chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát 
hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2010 Công ty Cổ phần Viễn 
thông – Tin học Bưu điện số 
045/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2010)

2. Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên của Công ty

Thời gian hạn chế chuyển nhượng

20/09/2017 – 19/09/2019 (Hạn chế chuyển 
nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành 
theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2017 Công ty Cổ phần Viễn thông – 
Tin học Bưu điện số 15/2017/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 11/05/2017)

498Số lượng cổ đông

785.000 cổ phiếuSố lượng phát hành

13.200 đồng /cổ phiếuGiá phát hành

10/10/2017Ngày phát hành

2. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của Công ty

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

Từ 10/10/2017 đến 09/10/2019 (Hạn chế 
chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát 
hành theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2017 Công ty Cổ phần Viễn 
thông – Tin học Bưu điện số 
15/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2017)

291Số lượng cổ đông
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6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường
và xã hội của công ty

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không có.
Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không có

Tác động lên môi trường

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm, dịch vụ chính của 
tổ chức trong năm: Không có.

Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính 
của tổ chức trong năm: Không có.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Năng lượng tiệu thụ trực tiếp: 253.250 KW/năm.

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của nguồn 
tài nguyên hữu hạn này đối với nhu cầu chung của xã hội và luôn cố gắng kiểm soát và sử dụng tiết 
kiệm điện, nước, tạo dựng một văn hóa nội bộ hướng đến môi trường xanh, sạch, đẹp như một nỗ 
lực không ngừng nghỉ. Chúng tôi áp dụng thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước trong toàn 
Công ty và phổ biến đến từng cán bộ nhân viên ý thức được việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các 
nguồn năng lượng này như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không mở cửa sổ, cửa ra vào 
khi đang bật điều hòa, thay thế các thiết bị tiết kiệm điện năng.

Tiêu thụ năng lượng

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 2.167m3/năm.

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có.

Tiêu thụ nước

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 
Không có. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty cũng thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng 
đồng địa phương thông qua việc đồng hành chống đại dịch COVID-19 với địa phương và cả nước, 
đóng góp tài chính và tham gia tích cực vào các hoạt động phục vụ cộng đồng

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Không có

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Số lượng lao động: 500 lao động; mức lương trung bình đối với người lao động: 19.800.000đ/tháng.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Cán bộ nhân 
viên được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
theo quy định. Bên cạnh đó Công ty có các chế độ phúc lợi khác như: thường xuyên tổ chức các hoạt 
động tham quan, nghỉ mát hàng năm cho Cán bộ nhân viên, thưởng trong các dịp lễ tết.

Hoạt động đào tạo người lao động: Hàng tháng, Công ty tổ chức các lớp đào tạo nội bộ để phát triển 
kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. 
Ngoài ra, trong năm 2022, Công ty đầu tư thuê tổ chức đào tạo chuyên nghiệp thực hiện 04 khóa đào 
tạo về quản trị chiến lược, quản trị tài chính, đào tạo chuyển đổi số, đào tạo về lập và quản lý dự án 
ứng dụng công nghệ thông tin.

Chính sách liên quan đến người lao động
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III Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về
    tình hìnhmọi mặt của công ty)
1.  Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất
    kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2022 so với kế hoạch và so
với năm 2021 

STT Chỉ tiêu 

Tổng doanh thu 1

2

3

2.122 2.292 1.375 65% 60%

N/AN/A71,05 14,20 20%

72,10 10,16 18% 14%57,69 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thực hiện 
2021 

(tỷ đồng)

Kế hoạch 
2022 

(tỷ đồng)

Thực hiện 
2022

(tỷ đồng)

So sánh

 Thực hiện 
2021

Kế hoạch
 2022

Trong năm 2022, kinh tế thế giới đã trải qua một năm đầy biến động và thách thức do 
xung đột chính trị, lạm phát, giá cả tăng cao, xu hướng thắt chặt tiền tệ…Các doanh 
nghiệp trong nước nói chung, Công ty CTIN nói riêng, chịu ảnh hưởng không nhỏ từ 
việc đứt gãy, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu; giá cả hàng hóa, nguyên, vật liệu đầu 
vào tăng, lạm phát, suy thoái kinh tế, đầu tư giảm mạnh, rủi ro về tỷ giá…Việc này trực 
tiếp gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CTIN, cụ 
thể: 

Doanh thu: Doanh thu năm 2022 đạt 1.374.897 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch của 
ĐHĐCĐ, giảm 35% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do các dự án trọng điểm 
không hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra và doanh thu để lại từ năm 2021 thấp.

Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Công ty mẹ) giảm 67% so với năm 2021, đạt 
18.891 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).  Lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10,16 tỷ đồng, giảm 82% so với năm 2021, hoàn thành 14% 
kế hoạch của ĐHĐCĐ. Nguyên nhân giảm lợi nhuận chủ yếu do phạt chậm giao hàng, 
nghiệm thu dự án, phát sinh các chi phí về hậu cần, chi phí tài chính và biên lợi nhuận 
của các dự án thấp do cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ

Chỉ tiêu về hiệu quả tài chính: Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 
của Công ty chỉ đạt 1,53% (năm 2021 đạt 8,12%) và tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) chỉ 
đạt 0,7% (năm 2021 đạt 1,07%).

2.   Tình hình tài chính

Tổng tài sản 2.103,16 1.453,74 (649,42)1

Nợ phải trả 1.392,36 791,47 (600,89)2

Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,66 0,54 -17%3

Vòng quay tổng tài sản 0,99 0,89 -10,7% 4

Vòng quay khoản phải thu 2,02  1,43 -29,3% 5

Vòng quay khoản phải trả 1,28  0,89 -30,7% 6

Tài sản ngắn hạn 1.901,63 1.223,02 (678,61)1.1

Tài sản dài hạn 201,53 230,72 29,191.2

Nợ phải trả ngắn hạn 1.390,65 790,33 (600,32)2.1

Nợ phải trả dài hạn  1,71 1,14  (0,58)2.2

Chỉ tiêuSTT
Thực hiện 

2021
(1) 

Thực hiện
 2022

(2) 

Chênh lệch
(2)-(1)

Tình hình tài sản: Trong năm 2022, tổng tài sản của Công ty giảm 649,42 tỷ đồng, chủ 
yếu giảm tài sản ngắn hạn do các khoản phải thu của khách hàng, hàng tồn kho.

Vòng quay các khoản phải thu, phải trả của Công ty năm 2022 đều giảm gần 30% so với 
năm 2021. Vòng quay các khoản phải thu đạt 1,43 giảm 29,3% so với năm 2021, phản ánh 
khả năng thu hồi công nợ chậm hơn năm 2021.

Nợ phải trả ngắn hạn giảm 600,32 tỷ so với năm 2021, chủ yếu giảm các khoản phải trả 
người bán ngắn hạn khoảng 346 tỷ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 
204 tỷ. 
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3.  Những cải tiến về cơ cấu tổ chức,
     chính sách, quản lý

Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Công ty được hoàn thiện theo hướng 
tinh gọn và tối ưu. 

Tổ chức quản trị công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng cường kiểm tra, giám 
sát, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả, chú trọng kiểm soát rủi ro, tăng cường 
khả năng dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản kèm hành động ứng phó. 

Cải cách chính sách trả, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trong việc giữ chân, 
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng định hướng, lộ trình phát triển đội 
ngũ kế cận, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị có 
vai trò chiến lược trong tổ chức. 

Xây dựng, tổ chức thực thi chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022 – 2026. 

4.  Kế hoạch phát triển trong tương lai
Công ty CTIN đã và đang từng bước chuyển đổi để trở thành Công ty Công nghệ, gia tăng 
hàm lượng chất xám, giá trị do chính Công ty CTIN tạo ra cho những giải pháp, dịch vụ trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Thông qua đó, mang lại giá trị gia tăng cho 
khách hàng, làm giàu cho Công ty, làm giàu cho nhân viên. 

Trong giai đoạn 2022 – 2026, với mục tiêu đề ra: Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ 
Tích hợp hệ thống thị trường nhà mạng viễn thông truyền thống, Top 5 công ty dẫn dắt 
chuyển đổi số quốc gia và Doanh thu dịch vụ số tăng gấp 10 lần vào năm 2026; Công ty CTIN 
xây dựng, thực thi các chương trình, kế hoạch phát triển, cụ thể: 

Kinh doanh: Xác định thị trường mục tiêu trọng yếu, xây dựng định hướng về công nghệ, giải 
pháp, sản phẩm đối với từng thị trường, khách hàng mục tiêu, xây dựng các kế hoạch mục tiêu 
theo năm, kịch bản và định hướng hành động. 

Công nghệ: Bên cạnh các mảng công nghệ truyền thống được coi là thế mạnh của Công ty 
CTIN như Metro Ethernet, hạ tầng DC, di động…, Công ty chú trọng đầu tư vào các xu hướng 
công nghệ mới có thể tạo ra khả năng bứt phá cho Công ty trong giai đoạn sắp tới. Các xu 
hướng công nghệ mới như: Bigdata, xu hướng dữ liệu phân tán, xử lý phân tán, Middleware…

Tài chính: Ngoài việc xây dựng các chính sách, kế hoạch bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn chủ 
sở hữu, Công ty còn phát triển vốn vay đảm bảo an toàn. Phương án tài chính được xây dựng 
phù hợp với các kế hoạch, mục tiêu và kịch bản kinh doanh của Công ty. 

Tổ chức: Tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. Xây dựng văn hóa, bản 
sắc doanh nghiệp, hệ thống hóa quy trình hoạt động theo tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống 
công cụ số hỗ trợ việc vận hành hiệu quả. 

Nhân lực: Tìm kiếm và phát triển nhân tài cả trong nội bộ, lẫn bên ngoài. Xây dựng chính sách 
đào tạo, luân chuyển, lộ trình phát triển sự nghiệp để gắn kết, giữ chân, thúc đẩy sự đóng góp 
của nhân tài với sự phát triển của Công ty. 

Xây dựng thương hiệu và truyền thông: Xây dựng thương hiệu Hệ sinh thái sản phẩm, dịch 
vụ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin và thương hiệu đồng hành cùng Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đưa sản phẩm chuyển đổi số vào thị trường. 
Hướng tới truyền thông chủ động, đa phương tiện. 

Quản trị tổ chức: Quản trị tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hóa thông qua việc: Triển khai 
công tác lập kế hoạch, tổ chức thực thi chiến lược, định kỳ đánh giá và điều chỉnh chiến lược 
phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Sử dụng các công cụ như BSC/OKR/KPI để đo 
lường việc thực thi chiến lược, từ đó, có các hành động kịp thời để điều chỉnh chiến lược phù 
hợp với nội tại và bối cảnh chung.
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IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
1.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

2.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của
     Ban Giám đốc công ty

3.  Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Doanh thu của Công ty đạt: 1.375 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, giảm 35% so 
với năm 2021, thấp nhất trong vòng 05 năm gần đây. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Công ty mẹ) giảm 67% so với năm 2021, đạt 18.891 tỷ đồng, 
hoàn thành 27% kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10,16 tỷ đồng, giảm 82% so với năm 2021, hoàn thành 14% 
kế hoạch của ĐHĐCĐ. 

Kết quả kinh doanh

Trong năm 2022, Công ty CTIN cũng đã và đang tổ chức thực thi chiến lược, các chương 
trình trong ngắn hạn và trung hạn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh doanh và các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường, xã hội 
và cộng đồng. 
Công ty đạt được các giải thưởng trong năm 2022: 
    Giải thưởng “FY22 Top SystemIntegrator – Partner of the Year”,
    Giải thưởng “FY22 Top Service Provider - Partner of the Year” của Cisco
    Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp CNTT.

Hai thành viên Hội đồng quản trị (ông Hà Thanh Hải và ông Tô Hoài Văn) kiêm nhiệm các 
chức vụ chủ chốt trong Ban Tổng Giám đốc Công ty, vì vậy, các định hướng và quyết sách 
của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc Công ty nắm rõ và triển khai nghiêm túc 
trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi 
nhuận tăng trưởng từ 8% đến 10% so với năm 2022, ROE đạt tối thiểu 5%. Để 
đạt được các mục tiêu theo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị định hướng 
hành động như sau: 

Kinh doanh và Nghiên cứu phát triển: Thay đổi cách tiếp cận, tập trung toàn lực để gia 
tăng hàm lượng chất xám, giá trị do chính Công ty CTIN tạo ra trong giải pháp, dịch vụ 
lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Bên cạnh việc giữ vững thị phần truyền 
thống, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu phát triển để tạo ra sự bứt phá. 

Chú trọng đến việc quản lý tài chính, kiểm soát rủi ro hệ thống tài chính. Tổ chức kiểm 
soát hoạt động đầu tư chặt chẽ. 

Nâng cao khả năng dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản kèm hành động ứng phó, 
không thụ động trước các diễn biến của môi trường kinh doanh. 
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V  Quản trị công ty
1    Hội đồng quản trị
1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông tin về  thành viên của Hội đồng quản trị

Họ và tên

Ông Hoàng Anh Lộc

Chức danh Ngày bắt đầu

Chủ tịch 
Hội đồng quản trị

30/06/2022

Số cổ phiếu sở hữu
và tỉ lệ % STT

1

Số cổ phiếu sở hữu: 
3.522.436; chiếm 10,94 %, 
trong đó: 
    Số cổ phiếu đại diện 
cho VNPT: 3.035.132.
    Sổ cổ phiếu cá nhân sở 
hữu: 487.304 .

•

•

2 Ông Hà Thanh Hải
Thành viên

Hội đồng quản trị
11/05/2017

Số cổ phiếu sở hữu: 
4.166.017; chiếm 12,94%,  
trong đó: 
  Số cổ phiếu đại diện cho 
VNPT: 4.046.843.
   Sổ cổ phiếu cá nhân sở 
hữu: 119.174

•

•

Ông Tô Hoài Văn
Thành viên 

Hội đồng quản trị
11/05/20173

Sổ cổ phiếu cá nhân sở 
hữu: 534.239, chiếm 1,66 %.

Ông Lưu Công Nguyên
Thành viên Hội đồng

quản trị độc lập
30/6/20225

Ông Nguyễn Thế Thịnh
Thành viên 

Hội đồng quản trị
11/05/20174

Số cổ phiếu sở hữu: 0; 
chiếm 0%.

Số cổ phiếu sở hữu: 
3.317.364; chiếm 10,31 %, 
trong đó: 
   Số cổ phiếu đại diện 
cho VNPT: 3.035.132.
   Số cổ phiếu sở hữu: 
282.232; chiếm 0,88 %.

•

•

Các chức vụ đang nắm giữ của Hội đồng quản trị tại các Công ty khác

Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Tên công ty Chức danh hiện đang nắm giữSTT

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt Ông Hoàng Anh Lộc - Chủ tịch HĐQT 1

Công ty cổ phần ITTA Ông Hoàng Anh Lộc - Thành viên HĐQT2

Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật

Viễn thông Hà Nội

Ông Tô Hoài Văn - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thế Thịnh – Thành viên HĐQT
3

Công ty Cổ phần KASATI Ông Tô Hoài Văn - Chủ tịch HĐQT4

Công ty Cổ phần KASACO Ông Tô Hoài Văn - Chủ tịch HĐQT5

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2022, Hội 
đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công 
ty.
Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2022: 09 cuộc họp, với tỷ lệ tham 
gia của 100% thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội 
đồng quản trị:
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1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

1.5. Danh sách thành viên có Hội đồng tham gia các
       chương trình về quản trị Công ty

Số Nghị quyết/ Quyết định NgàySTT

1 01/NQ-HĐQT 15/02/2022

Nội dung

Thông qua việc mua cổ phần phát hành 
tăng vốn của VNTT năm 2022

Số Nghị quyết/ Quyết định NgàySTT

18 16/NQ/HĐQT-CTIN 19/09/2022

Nội dung

Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty 
CTIN tại Công ty Cổ phần Công nghệ và 
Truyền thông Việt Nam

21 19/NQ/HĐQT-CTIN 16/11/2022 Tăng tổng hạn mức tín dụng năm 2022

19 17/NQ/HĐQT-CTIN 18/10/2022 Phê chuẩn kết quả đấu giá vốn Công ty 
CTIN tại Công ty CTIN PAY

20 18/NQ/HĐQT-CTIN 12/09/2022
Đồng ý vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín 
dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại
Vietinbank

22 20/NQ/HĐQT-CTIN 16/11/2022
Đồng ý vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín 
dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại
Techcombank

23 20.01/2022/NQ/HĐQT-CTIN 16/11/2022
Về việc đầu tư thử nghiệm giải pháp SR & 
Automation tại VNPT

24 21/2022/NQ/HĐQT-CTIN 28/12/2022
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 
nhiệm kỳ 2022-2026

25 22/2022/NQ/HĐQT-CTIN 28/12/2022
Về việc lập văn phòng giao dịch – địa 
điểm kinh doanh của Công ty.

26 24/2022/NQ/HĐQT-CTIN 30/12/2022
Về việc đồng ý vay vốn, bảo lãnh, mở thư 
tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

02/NQ/HĐQT-CTIN 30/03/2022 Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 
20222

04.01/NQ/HĐQT-CTIN 11/04/2022 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam4

04/NQ/HĐQT-CTIN 21/04/2022 Liên danh với Công ty Huawei Việt Nam 
tham dự thầu

Vay vốn, phát hành bảo lãnh và sử dụng 
tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam

5

06/NQ/HĐQT-CTIN 22/06/2022 Bổ sung nội dung bầu BKS trong 
ĐHĐCĐ năm 20228

07/NQ/HĐQT-CTIN 30/06/2022 Bổ nhiệm nhân sự HĐQT, Ban điều hành, 
quản lý công ty9

09/NQ/HĐQT-CTIN 01/08/2022 Thông qua việc vay vốn tại Vietcombank 
chi nhánh Sở giao dịch11

10/NQ/HĐQT-CTIN 19/09/2022 Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 
202112

13/NQ/HĐQT-CTIN 19/09/2022 Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty 
CTIN tại Công ty Cổ phần ITTA15

14/NQ/HĐQT-CTIN 19/09/2022
Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty 
CTIN tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

16

15/NQ/HĐQT-CTIN 19/09/2022
Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty 
CTIN tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật 
số Việt

17

11/NQ/HĐQT-CTIN 19/09/2022
Thông qua việc vay bán vốn của Công ty 
CTIN tại Công ty TNHH MTV Thanh toán 
Viễn thông Tin học Bưu điện

13

12/NQ/HĐQT-CTIN 19/09/2022
Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty 
CTIN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 
thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

14

08/NQ-HĐQT-CTIN 01/08/2022 Thông qua hạn mức tín dụng năm 202210

06.01/2022/NQ-HĐQT 23/05/20227

03/NQ/HĐQT-CTIN 30/03/2022 Chi trả cổ tức năm 20213

05/NQ/HĐQT-CTIN 10/05/2022 Tổ chức ĐHĐCĐ năm 20226

Trong năm 2022, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Lưu Công Nguyên, được giao phụ 
trách Tiểu ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022 – 2026 và thực hiện hoạt động kiểm toán dự án 
đầu tư sửa chữa, trang bị cho văn phòng mới.

05/05 thành viên HĐQT tham gia khóa đào tạo về quản trị chiến lược, quản trị tài chính. 
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2  Ban Kiểm soát

2.1  Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thông tin về  thành viên Ban kiểm soát (BKS): 

Họ và tên Chức vụ
Số lượng cổ

 phiếu sở hữu

Tỉ lệ % sở
hữu cổ phần
biểu quyết

STT

Bà Lâm Nhị Hà
Trưởng ban Kiểm soát

(Ngày miễn nhiệm: 30/06/2022)
1 306.420 0,95% 

390.742 1,21%Ông Nguyễn Thành Hiếu TV Ban kiểm soát3

Ông Nguyễn Đình Du
Trưởng ban Kiểm soát

(Ngày bổ nhiệm: 30/06/2022)
02 0%

0 0%Bà Nguyễn Thị Thúy Hà TV Ban kiểm soát4

Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Họ và tên
Tỷ lệ

tham gia

Số buổi họp

tham dự
Tỷ lệ

biểu quyếtSTT

1 Bà Lâm Nhị Hà 01 100% 100%

2 Ông Nguyễn Đình Du 02 100% 100%

3 Ông Nguyễn Thành Hiếu 03 100% 100%

4 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà 03 100% 100%

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và 
cổ đông: Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy 
định tại điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể: 

BKS thực hiện giám sát tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022.

BKS thường xuyên xem xét, rà soát các báo cáo kinh doanh định kỳ, báo cáo tài 
chính của Công ty, nắm bắt các tồn tại, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đưa ra các kiến nghị kịp thời cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

BKS giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết 
của HĐQT và các quyết định của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh theo các quy định hiện hành.

Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS được HĐQT mời tham gia các cuộc họp HĐQT, được HĐQT gửi các biên bản 
cuộc họp và các nghị quyết HĐQT.

BKS được Ban giám đốc điều hành gửi báo cáo Tài chính định kỳ hàng quý, năm và 
các báo cáo kinh doanh định kỳ theo quy định chung của Công ty. Thực hiện thẩm 
tra báo cáo tài chính theo thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.

BKS cũng thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc nội dung các cuộc họp BKS và 
thông báo kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong hoạt động SXKD cho Ban Tổng 
giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ.

•

•

•

•

•

•
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3   Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và
      Ban kiểm soát

3.1   Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

3.2 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

3.3 Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ

Họ và tên Chức danhSTT

1 Ông Nguyễn Trí Dũng

2 Ông Hoàng Anh Lộc Chủ tịch Hội đồng quản trị

303.000.000

915.981.591

Chủ tịch Hội đồng quản trị
đến ngày 30/06/2022

Thu nhập (VNĐ)

3 Ông Tô Hoài Văn 749.424.261Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc

4 Ông Hà Thanh Hải 929.427.432Thành viên Hội đồng quản trị 
Tổng Giám đốc

6 Bà Lâm Nhị Hà 129.000.000Trưởng Ban kiểm soát
đến ngày 30/06/2022

Trưởng Ban kiểm soát
từ ngày 30/06/20227 Ông Nguyễn Đình Du 318.000.000

8 Ông Nguyễn Thành Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 554.640.000

9 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Thành viên Ban kiểm soát 0

5 Ông Lê Thanh Sơn Phó Tổng Giám đốc 774.342.885

Không có

Giao dịch Mối quan hệSTT

1 Bán hàng 653.447.335.188

650.225.122.258Cổ đông

Cùng TV HĐQT 270.500.000

Số tiền (VNĐ)

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

Cùng TV HĐQT 1.425.805.436Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội

Cùng TV HĐQT 1.525.907.494Công ty Cổ phần ITTA

3 Cổ tức chi trả 16.693.228.200

4 Cổ tức nhận được 2.872.847.000

2.968.909.138

2 Mua hàng 12.748.402.431

Cổ đông

Cùng TV HĐQT 9.141.246.942

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

16.693.228.200Cổ đôngTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

Cùng TV HĐQT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội Cùng TV HĐQT

245.498.000

2.117.647.000

Cùng TV HĐQT 392.748.351Công ty Cổ phần ITTA

Cùng TV HĐQT 755.200.000Công ty Cổ phần ITTA

3.4 Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị
       công ty
Về cơ bản, Công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản trị công ty hiện hành. Trong năm 2022, Công ty 

đã khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty năm 2021, cụ thể:  Thành lập Tiểu 

ban kiểm toán nội bộ và giao thành viên HĐQT độc lập, Ông Lưu Công Nguyên phụ trách; bổ nhiệm vị trí quản trị 

Công ty. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản trị công ty, đồng thời 

xây dựng kế hoạch tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị Công ty. 

VI. Báo cáo tài chính
1.     Ý kiến kiểm toán: Phụ lục đính kèm

Phụ lục đính kèm2.    Báo cáo tài chính được kiểm toán: 
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
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1

2

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán

1

2
3

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản
lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và 
Ban kiểm soát

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNHV. QUẢN TRỊ CÔNG TYIV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các 
mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt
động Ban Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng
quản trị

Success together

1

2

3












































































